
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢI THIỆN

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

XD CD KTHT KTR KTE

I ĐẠI HỌC 662 214 12 56 80 1024

2 FLI22004 Anh văn CN (KTH) 2 30 11 11 Khoa XD mở lớp

3 UIT23001 Cấp thoát nước 2 30 14 14 Khoa XD mở lớp

4 CON22002 Cơ học cơ sở 1 3 45 16 16 Khoa XD mở lớp

1 CON23005 Cơ học đất 3 30 15 1 16 Khoa XD mở lớp

5 CON23011 ĐA. Kết cấu BTCT 1 1 0 103 103 Khoa XD mở lớp

6 CON24012 ĐA. Kết cấu BTCT 2 1 0 24 24 Khoa XD mở lớp

7 CON24013 ĐA. Kết cấu thép 1 0 63 63 Khoa XD mở lớp

8 CON24014 ĐA. Kỹ thuật thi công 2 1 0 15 15 Khoa XD mở lớp

9 CON23018 Động lực học công trình 2 39 40 40 Khoa XD mở lớp

10 ARC24054 Dự Toán 3 45 15 15 Khoa XD mở lớp

11 CON23019 Kết cấu BTCT 1 3 45 13 13 Khoa XD mở lớp

12 CON24026 Kết cấu thép 1 3 45 15 15 Khoa XD mở lớp

13 CON24027 Kết cấu thép 2 3 45 62 62 Khoa XD mở lớp

14 CON24030 Kỹ thuật thi công 1 4 60 26 26 Khoa XD mở lớp

15 ARC33002 NL kiến trúc DD&CN 2 30 7 7 Khoa XD mở lớp

16 CON23038 Sức bền vật liệu 2 2 15 52 52 Khoa XD mở lớp

17 BAS21035 vật lý ĐC 3 45 33 33 Khoa XD mở lớp

18 ARC22055 Vẽ kỹ thuật 2 30 24 24 Khoa XD mở lớp

19 CON24051 XD CTR trên nền đất yếu 2 30 17 17 Khoa XD mở lớp

20 BAS22011 Xác suất thống kê 2 30 12 10 1 6 29 Khoa CD mở lớp

22 CON23006 Cơ học kết cấu 1 3 30 9 14 23 Khoa CD mở lớp

23 CON23007 Cơ học kết cấu 2 3 45 11 12 23 Khoa CD mở lớp

24 BRC24014 ĐA Thiết kế cầu thép 1 30 30 30 Khoa CD mở lớp

25 BAS21002 Đại số tuyến tính 3 45 6 12 18 Khoa CD mở lớp

26 CON23010 Địa chất công trình 2 30 17 11 28 Khoa CD mở lớp

27 BRC25004 Dự toán 2 30 11 11 Khoa CD mở lớp

28 BRC23004 Kết cấu bê tông cốt thép 3 45 12 12 Khoa CD mở lớp

29 BRC23001 Kết cấu thép 2 39 31 31 Khoa CD mở lớp

21 CON24034 Nền và móng 3 45 2 16 18 Khoa CD mở lớp

30 CON24035 PP số trong tính toán KC 2 15 23 19 42 Khoa CD mở lớp

31 BRC24009 Thi công cầu 1 2 30 10 10 Khoa CD mở lớp

32 BRC24003 Thiết kế cầu bê tông cốt thép 4 60 5 5 Khoa CD mở lớp

33 BRC24010 Thiết kế cầu thép 3 45 15 15 Khoa CD mở lớp

35 FLI22003 Anh văn 3 2 30 14 10 24 Khoa KTHT mở lớp

34 UIT22006 Thủy lực 2 30 10 1 11 Khoa KTHT mở lớp

36 BAS25006 Tối ưu hóa và QH T.tính 2 30 1 1 Khoa KTHT mở lớp

37 FLI22006 Anh văn 3 3 45 9 9 Khoa KTHT mở lớp

39 CON23004 Cơ học công trình 4 60 17 2 19 Khoa KTR mở lớp

40 ARC24019 Đồ án K8 - Công cộng 5 3 30 2 2 Khoa KTR mở lớp

41 ECO24002 Kinh tế xây dựng 2 30 4 4 Khoa KTR mở lớp

42 ARC23062
Lịch sử kiến trúc Việt Nam và 

Phương Đông
3 45 1 1 Khoa KTR mở lớp

43 ARC23031 Môi trường và kiến trúc 2 30 2 2 Khoa KTR mở lớp

44 ARC24038 Nguyên lý kiến trúc cảnh quan 2 30 2 2 Khoa KTR mở lớp

45 ARC23039
Nguyên lý kiến trúc công trình 

công nghiệp
2 30 1 1 Khoa KTR mở lớp

46 CON24041 Thi công công trình 2 30 8 8 Khoa KTR mở lớp

38 BAS21013 Toán cao cấp A2 2 30 9 4 13 Khoa KTR mở lớp

47 FLI21002 Anh văn 2 2 30 10 7 17 Khoa KTE mở lớp

48 ARC25083 Hình họa - vẽ kỹ thuật 4 60 4 4 Khoa KTE mở lớp

49 ECO22004 Kế toán trong DNXD1 3 45 1 1 Khoa KTE mở lớp

50 ECO25013 Quản trị tài chính DNXD 2 30 12 12 Khoa KTE mở lớp

51 BAS22012 Quy hoạch tuyến tính 2 30 10 10 Khoa KTE mở lớp

52 ECO25012 Thống kê doanh nghiệp XD 2 30 15 15 Khoa KTE mở lớp

53 BAS21012 Toán cao cấp A1 2 30 6 6 Khoa KTE mở lớp

54 UIT22007 Trắc địa 3 45 1 1 Khoa KTE mở lớp
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II CAO ĐẲNG 81 8 11 0 111 211

1 FLI37002 Anh văn 1 3 45 3 3 Khoa XD mở lớp (ghép)

2 FLI32004 Anh văn 1 2 30 1 1 Khoa XD mở lớp (ghép)

3 CON32001 Cơ học công trình 2 3 45 10 10 Khoa XD mở lớp (ghép)

4 CON32008 Cơ học công trình 2 2 30 1 1 Khoa XD mở lớp (ghép)

5 CON32002 Địa kỹ thuật 3 45 8 8 Khoa XD mở lớp (ghép)

6 BRC37001 Địa kỹ thuật 3 20 3 3 Khoa XD mở lớp (ghép)

7 RC31001 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 3 45 10 10 Khoa XD mở lớp (ghép)

8 ARC37001 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 3 45 6 6 Khoa XD mở lớp (ghép)

9 BAS37001 Toán cao cấp A1 3 30 2 2 Khoa XD mở lớp (ghép)

10 BAS31001 Toán cao cấp A1 2 30 2 2 Khoa XD mở lớp (ghép)

11 BAS37002 Vật lý đại cương 2 30 8 8 Khoa XD mở lớp (ghép)

12 BAS31015 Vật lý đại cương 2 30 2 2 Khoa XD mở lớp (ghép)

13 CON31001 Cơ học công trình 1 4 60 8 8 Khoa XD mở lớp

14 CON37002 Sức bền vật liệu 3 30 11 11 Khoa XD mở lớp

15 CON32006 ĐA. Nền móng 1 30 10 10 Khoa XD mở lớp

16 CON37004 Vật liệu xây dựng 2 30 4 4 Khoa XD mở lớp

17 BAS31002 Toán cao cấp A2 2 30 1 1 Khoa XD mở lớp

18 UIT33021 Thiết kế đường ô tô 4 60 4 4 Khoa CD mở lớp

19 UIT32013 Nền móng và mố trụ cầu 4 60 2 2 Khoa CD mở lớp

20 UIT32015 Thiết kế cầu BTCT 3 45 2 2 Khoa CD mở lớp

21 FLI32007 Lập trình hướng đối tượng 4 75 4 4 Khoa KTHT mở lớp

22 UIT32007 CTNước trong công trình 2 30 1 1 Khoa KTHT mở lớp

23 UIT32002 Thủy lực 2 30 1 1 Khoa KTHT mở lớp

24 ECO32010 Kế toán tài chính 2 3 45 17 17 Khoa KTE mở lớp

25 ECO33007 Tổ chức hạch toán kế toán 2 30 17 17 Khoa KTE mở lớp

26 ECO33004 Kế toán máy 2 30 14 14 Khoa KTE mở lớp

27 ECO33009 Phân tích hoạt động kinh tế 2 30 13 13 Khoa KTE mở lớp

28 ECO33011 Kế toán xây lắp 2 30 10 10 Khoa KTE mở lớp

29 ECO31002 Kinh tế học 3 45 8 8 Khoa KTE mở lớp

30 ECO31003 Nguyên lý kế toán 3 45 8 8 Khoa KTE mở lớp

31 BAS31007 Quy hoạch tuyến tính 2 30 8 8 Khoa KTE mở lớp

32 ECO33017 Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2 30 6 6 Khoa KTE mở lớp

33 POL31003 Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 2 30 5 5 Khoa KTE mở lớp

34 BAS31008 Xác suất thống kê 2 30 2 2 Khoa KTE mở lớp

35 ECO33010 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 30 1 1 Khoa KTE mở lớp

36 ECO33012 Kiểm toán 2 30 1 1 Khoa KTE mở lớp

37 ECO33048 Lập và phân tích BC tài chính 2 30 1 1 Khoa KTE mở lớp

III Các HP không tổ chức lớp cải thiện 46 0 6 3 13 68

1 FLI26002 Anh văn 1 3 45 1 1 không mở lớp HK1

2 ARC23061 Cấu tạo kiến trúc 3 30 5 5 không mở lớp HK1

3 CON22052 Cơ học cơ sở 1 2 30 3 3 không mở lớp HK1

4 CON22053 Cơ học cơ sở 1 2 30 6 6 không mở lớp HK1

5 CON22003 Cơ học cơ sở 2 2 30 1 1 không mở lớp HK1

6 CON24052 ĐA. Kỹ thuật thi công 1 1 0 8 8 không mở lớp HK1

7 CON24015 ĐA. Nền và móng 1 0 3 3 không mở lớp HK1

8 UIT32004 Điện kỹ thuật 2 30 1 1 không mở lớp HK1

9 POL22001 Đường lối CM của ĐCSVN 3 45 1 1 2 không mở lớp HK1

10 BAS21001 Giải tích 1 4 60 1 1 không mở lớp HK1

11 BAS21003 Giải tích 2 4 60 1 1 không mở lớp HK1

12 ARC21023 Hình học họa hình 3 45 7 7 không mở lớp HK1

13 BAS31004 Hóa học đại cương 2 30 1 1 không mở lớp HK1

14 BAS21036 hóa ỨD 2 30 2 2 không mở lớp HK1

15 CON24020 Kết cấu  BTCT 2 3 45 4 4 không mở lớp HK1

16 CON24025 Kết cấu nhà cao tầng BTCT 2 30 1 1 không mở lớp HK1

17 ECO22005 Kinh tế học 2 30 3 3 không mở lớp HK1

18 UIT22002 Kỹ thuật điện 2 30 1 1 2 không mở lớp HK1

19 CON24031 Kỹ thuật thi công 2 2 30 1 1 không mở lớp HK1

20 ECO21005 Pháp luật đại cương 2 30 2 2 2 6 không mở lớp HK1

21 CON22037 Sức bền vật liệu 1 3 45 6 6 không mở lớp HK1

22 BAS21014 Vật lý đại cương 1 3 45 2 2 không mở lớp HK1

23 BAS21019 Vật lý đại cương 2 2 30 1 1 không mở lớp HK1
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